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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B YÊN - TỈNH LÀO CAI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Đại. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Long Trọng Nhiên. 

2. Bà Đinh Thị Út. 

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Quốc Vương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

B Yên, tỉnh Lào Cai. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện B Yên, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

tòa: Bà Hồ Hà Hải Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại nhà văn hóa tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, 

huyện B Yên, tỉnh Lào Cai  xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ L số: 32/2021/TLST-

HS, ngày 25 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

31/2021/QĐXXST-HS  ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện B 

Yên, đối với bị cáo 

 Đặng Văn C - Sinh ngày: 26 tháng 11 năm 1987, tại huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái; nơi cư trú: BB1, xã BH, huyện B Yên, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn T, con bà Trần Thị N, vợ Chu Thị U; bị 

cáo có 02 con, con lớn sinh  năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011; T án T sự: Chưa 

có; bị bắt tạm giữ từ ngày 07/10/2021 tạm giam từ ngày 16/10/2021 đến nay. Hiện 

bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện B Yên - Có mặt. 

Bị hại: Chu Văn B- Sinh năm 1988; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN B YÊN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 34/2021/HSST 

Ngày 29 tháng 12 năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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Trú tại bản Bùn1, xã BH, huyện B Yên, tỉnh Lào Cai -  Có mặt. 

Những người làm chứng:  

1. Chu Thị U - Sinh năm 1986, trú tại BB1, xã BH, huyện B Yên, tỉnh Lào 

Cai  - Có mặt; 

2. Vi Thị T - sinh năm 1978, trú tại BB1, xã BH, huyện B Yên, tỉnh Lào Cai  

- Có mặt; 

3. Dương Văn L - Sinh năm 1978, trú tại BB1, xã BH, huyện B Yên, tỉnh 

Lào Cai  - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 07/10/2021 tại phòng ngủ nhà Đặng Văn C, 

sinh năm 1987, trú tại BB1, xã BH, B Yên, Lào Cai, C và vợ là Chu Thị U, SN 

1986 xảy ra cãi chửi nhau về việc C nghi ngờ chị U ngoại tình.  Trong lúc cãi nhau 

C dùng tay túm tóc, tát U thì có anh Chu Văn B, SN 1988, trú tại BB1, xã BH, B 

Yên, Lào Cai (là em trai U) và anh Chu Văn Thành (trú cùng bản) đến can không 

cho C đánh vợ. Thấy C túm tóc U, anh B nói “Mày bỏ nó ra không là tao đánh”, 

lúc này C vẫn túm tóc U, anh B liền lao vào dùng tay đấm nhiều phát vào mặt của 

C và dùng chân đạp một phát vào lưng làm C ngã xuống đất. Sau đó anh Dương 

Văn L can không cho C và B đánh nhau. Lúc này B đi sang nhà chị Vi Thị T (cách 

nhà C khoảng 10m) ngồi ở sân trước cửa nhà chị T. Còn C do bực tức vì bị B đánh 

nên đi xuống bếp lấy 01 con dao nhọn dài 32,5 cm trong cái sọt ở gần bàn bếp ga 

dắt vào bên trong cặp quần phía sau bên phải đi lên phòng khách thì không thấy B 

đâu. C liền chay ra sân thì thấy B ngồi trước sân nhà chị T, thấy vậy C đi sang sân 

nhà chị T, đứng đối diện cách chỗ B ngồi khoảng 1m và nói “Cậu ra đây anh em 

mình nói chuyện” thì B liền đứng dậy dơ tay đấm một phát vào má trái của C, bị 

đánh C liền dùng tay phải rút dao dắt ở cạp quần sau ra đâm về phía anh B, làm 

lưỡi dao trúng vào ngực trái của anh B. Lúc này B dùng tay đẩy C ra, rồi vùng bỏ 

chạy được khoảng 8m thì gục ngã xuống đường và được mọi người đưa đi cấp cứu 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Còn C thấy B gục xuống đường bê tông trước 

cửa nhà chị T thì cầm dao đi về nhà, lúc này chị T chạy đến giữ con dao của C đưa 
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cho anh Dương Văn L cất giữ, C bỏ dao lại rồi đến Công an xã BH đầu thú và khai 

nhận  toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại kết luận giám định số 219/TgT ngày 14/10/2021 của Trug tâm pháp y 

tỉnh Lào Cai, kết luận: Tại thời điểm giám định Chu Văn B bị rách phổi trái đã 

điều trị, mức tổn hại sức khỏe là 08%; Rách màng phổi trái đã phẫu thuật dẫn lưu 

tối thiểu, mức tổn hại sức khỏe là 04%; Vết thương vùng ngực trái kích thước nhỏ, 

mức tổn hại sức khỏe là 01%; Vết mổ dẫn lưu khoang màng phổi kích thước nhỏ, 

mức tổn hại sức khỏe 01%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chu Văn B do thương tích 

gây nên hiện tại là 13%. Cơ chế chấn thương trực tiếp. Vật gây thương tích là vật 

sắc nhọn. 

Tại Cáo trạng số 32/ CT-VKSBY, ngày 23/11/2021 của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện B Yên, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Đặng Văn C về tội: “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện B Yên, tỉnh Lào 

Cai giữ ngU quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ 

khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình sự phạt bị 

cáo Đặng Văn C từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy  01 con dao có nhọn; 01 áo phông màu xanh. Hiện đang 

tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện B Yên, tỉnh Lào Cai. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 

khiếu nại về hành vi tố tụng và Quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận như sau:  

Do bị cáo nghi ngờ vợ bị cáo là Chu Thị U có quan hệ bất chính với người 

khác Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 07/10/2021 tại nhà bị cáo, bị cáo đã đánh chị U, 

lúc này anh Chu Văn Thành trú cùng bản và em trai chị U là Chu Văn B đến can 
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ngăn. Thấy C vẫn túm tóc U, anh B nói “Mày bỏ nó ra không là tao đánh”, lúc này 

C vẫn túm tóc U, anh B liền lao vào đánh bị cáo C ngã xuống đất. Sau đó anh 

Dương Văn L can không cho C và B đánh nhau. Lúc này B đi sang nhà chị Vi Thị 

T do tức dận bị anh B đánh, bị cáo đã xuống bếp lấy 01 con dao nhọn đi sang nhà 

chị T và nói với anh B“Cậu ra đây anh em mình nói chuyện” thì B liền đứng dậy 

dơ tay đấm một phát vào má trái của C, bị đánh C liền dùng tay phải rút dao đang 

dắt ở cạp quần đâm  về phía anh B, sau đó bị cáo bỏ dao lại rồi đến Công an xã BH 

đầu thú và khai nhận  toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bị cáo Đặng Văn C đã dùng dao là hung khí nguy hiểm để đâm bị hại Chu 

Văn B gây tổn hại sức khỏe cho anh B là 13%. Vì vậy, đã có đủ cơ sở để khẳng 

định bị cáo phạm tội “Cố ý gây Thương tích” tội phạm và hình phạt được quy định 

tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  Một lần nữa khẳng định Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện B Yên truy tố bị cáo Đặng Văn C là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của anh B, ảnh hưởng 

xấu đến tình hình an ninh chính trị địa phương. Cần đưa bị cáo ra xét xử thật nghiêm, 

cánh ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo bị cáo trở 

thành công dân có ích. Xong xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, bị cáo tự nguyện bồi thường cho người bị hại, người bị hại đã có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, trước khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

bị hại đã 02 lần tát bị cáo vì vậy bị hại có lỗi một phần đối với bị cáo. Sau khi 

phạm tội bị cáo đã đầu thú tại công an xã BH. Cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự:  

Đối với anh Chu Văn B là bị hại, trong quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện 

bồi thường số T 20.000.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bồi thường thêm, không 

đề cập giải quyết. 

[4] Về vật chứng: 01 con dao nhọn; 01 áo phông màu xanh không còn giá trị 

sử dụng cần tịch thu, tiêu hủy. 

 [5] Về án phí bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. TU bố bị cáo Đặng Văn C  phạm tội:  “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng  điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. 

Phạt bị cáo Đặng Văn C 02 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tính từ ngày bắt bị cáo tạm giữ ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

2. Về vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm c, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 con dao nhọn dài 32,5 cm, phần lưỡi dao rộng 3,2 cm 

bằng kim loại dài 20 cm có một đầu nhọn, phần chuôi dao được làm bằng gỗ dài 

12,5 cm, đường kính chuôi dao là 3 cm thu giữ của Đặng Văn C; 01 áo phông màu 

xanh, hai ống tay áo có hai sọc trắng, tại phía trước ngực trái có dòng chữ adidas, 

tương ứng với phần ngực trái của áo có 01 vết rách áo dài 2,5cm, bờ mép sắc gọn 

thu giữ của Chu Văn B, hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án huyện B Yên, 

tỉnh Lào Cai. 

3. Về án phí: Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Bị cáo Đặng Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tU án. 

 

Nơi nhận:                                       

- TAND tỉnh;                             

- VKSND tỉnh; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND huyện ; 

- Công an huyện ; 

- Sở tư pháp; 

- THA (HS-DS); 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu: HS. 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


